
 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 

BỘ MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI LỚP: 11 

TUẦN: 7,8/HK1 (từ 25/10/2021 đến 06/11/2021) 

  

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO: 

- Đọc SGK bài 6 

- Khai thác Tập bản đồ Địa lí 11_các trang: 12,13. 

 

II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ: 

Chủ đề 5: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ  

Nội dung 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ  

(Bài 6 ) 

I. LÃNH THỔ VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 

1. Lãnh thổ 

- Diện tích: 9.629.000 km2 

- Gồm 3 bộ phận: 

+ Bán đảo Alaska 

+ Quần đảo Hawaii 

+ Trung tâm lục địa Bắc Mỹ (hơn 8 triệu km2) 

2. Vị trí địa lí. 

a. Đặc điểm 

- Nằm ở bán cầu Tây. 

- Nằm giữa hai đại dương lớn là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

- Tiếp giáp Canada và gần các nước Mỹ Latinh. 

b. Thuận lợi 

- Giao lưu thuận lợi bằng đường ô tô, đường thủy với các nước trong khu vực và quốc tế. 

- Có thị trường và nguồn cung cấp tài nguyên rộng lớn. 

- Tránh được sự tàn phá của 2 cuộc đại chiến thế giới, không những thế còn làm giàu nhờ chiến tranh. 

- Lãnh thổ rộng, phần lớn thuộc vùng khí hậu ôn hòa và đường bờ biển dài, thuận lợi cho sản xuất và 

sinh hoạt. 

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Phần lãnh thổ Hoa Kỳ nằm ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên: 
(Học sinh tự học ) 

2. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai: 

- A-la-xca: Chủ yếu là đồi núi, giàu dầu khí. 

- Ha-oai: Tiềm năng lớn về hải sản và du lịch. 

III.  DÂN CƯ 

1/ Dân số và sự gia tăng dân số: 

a) Dân số đông và tăng nhanh 

- Số dân đông: 296,5 triệu người (năm 2005), đứng thứ 3 thế giới. 

- Gia tăng dân số nhanh, chủ yếu do nhập cư. 

 Thuận lợi: Đem lại cho Hoa Kỳ tri thức, nguồn vốn và lực lượng lao động lớn, không phải mất chi 

phí đầu tư ban đầu. 

b) Dân số Hoa Kỳ đang già đi 

- Tỉ lệ gia tăng dân số và trẻ em dưới 15 tuổi giảm rõ rệt. 

- Tuổi thọ trung bình và tỉ lệ người trên 65 tưởi tăng rõ rệt. 

2/ Thành phần dân cư 



 

 

 

- Thành phần dân cư phức tạp nguyên nhân do nhập cư. 

- Còn tình trạng phân biệt, bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư. 

=> Gây khó khăn cho phát triển kinh tế và ổn định xã hội. 

3/ Phân bố dân cư. 

- Dân cư phân bố không đều: 

+ Tập trung ven bờ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Đông Bắc. 

+ Vùng núi phía Tây, vùng Trung tâm dân cư thưa thớt. 

+ Dân cư chủ yếu tập trung ở các thành phố, phần lớn thành phố vừa và nhỏ. 

- Xu hướng thay đổi: di chuyển từ vùng Đông Bắc đến phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương. 

- Nguyên nhân: do tác động của nhiều nhân tố, chủ yếu là khí hậu, khoáng sản; lịch sử khai thác lãnh 

thổ và trình độ phát triển kinh tế. 

IV. KINH TẾ: 

1. Qui mô nền kinh tế 
- Hoa Kỳ thành lập năm 1776, nhưng đến năm 1890 nền kinh tế đã vượt Anh, 

Pháp để giữ vị trí đứng đầu thế giới cho đến ngày nay. 

2. Các ngành kinh tế 

2.1. Dịch vụ 

a. Ngoại thương:  Đứng đầu thế giới. 

b. Giao thông vận tải:  Hệ thống đường và phương tiện hiện đại nhất thế giới. 

c. Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch 

- Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì 

- Thông tin liên lạc rất hiện đại. 

- Ngành du lịch phát triển mạnh. 

2.2. Công nghiệp 

- Là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu. 

- Tỉ trọng trong GDP giảm dần: 19,7% năm 2004. 

- Sản xuất công nghiệp gồm 3 nhóm ngành 

      + Công nghiệp chế biến. 

      + Công nghiệp điện. 

      + Công nghiệp khai khoáng. 

- Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống tăng các ngành hiện đại. 

- Phân bố: 

    + Trước đây: tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống. 

    + Hiện nay: mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại. 

2.3. Nông nghiệp: đứng hàng đầu thế giới 

- Chiếm tỉ trọng nhỏ 0,9% năm 2004. 

- Cơ cấu có sự chuyển dịch: giảm thuần nông tăng dịch vụ nông nghiệp. 

- Phân bố: đa dạng hóa nông sản trên cùng lãnh thổ. Các vành đai chuyên canh chuyển thành vùng sản xuất 

nhiều loại nông sản theo mùa vụ. 

- Hình thức: chủ yếu là trang trại: số lượng giảm dần nhưng diện tích trung bình tăng. 

- Nền nông nghiệp hàng hóa hình thành sớm và phát triển mạnh. 

- Là nước xuất khẩu nông sản lớn. 

- Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

 

III. BÀI TẬP: 

A. TỰ LUẬN: 

Câu 1:  Vấn đề dân nhập cư ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của Hoa Kì như thế nào? 

+ Dân số tăng nhanh, một phần quan trọng là do ………………………………………………………. 

+ Dân nhập cư phần lớn là người ………………………………………………………………………... 

Người nhập cư đã đem lại cho Hoa kì …………………………………………………………………… 

mà ít phải mất ……………………………………..……………………………………………………… 

+ Tạo điều kiện thúc đẩy …………………………………………………………………………………. 

 

Câu 2: Cho bảng số liệu: 



 

 

 

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC, NĂM 2004 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Toàn thế giới 40887,8 

Hoa Kì 11667,5 

Châu Âu 14146,7 

Châu Á 10092,9 

Châu Phi 790,3 

Dựa vào bảng số liệu, hãy tính tỉ trọng GDP của Hoa Kì và một số châu lục so với thế giới? Em có nhận 

xét gì về vị thế kinh tế của Hoa Kỳ? 

 

 * Tính tỉ trọng: 

KHU VỰC TỈ TRỌNG GDP (%) 

Toàn thế giới 100.0 

Hoa Kì  

Châu Âu  

Châu Á  

Châu Phi  

* Nhận xét:  

Hoa Kỳ có nền kinh tế ………………….. thế giới. 

 

Câu 3: Dựa vào tập bản đồ Địa lí 11 trang 13, kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân bố 

ngành công nghiệp sau ở Hoa Kỳ:  

 

Ngành công nghiệp Phân bố ở các trung tâm công nghiệp 

Điện tử, công nghệ 

viễn thông 
 

Chế tạo máy bay  

Hoá dầu  

 

Nhìn chung: Các ngành công nghiệp này phân bố chủ yếu ở …………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

B. TRẮC NGHIỆM:   
Dựa vào kiến thức nội dung Sách giáo khoa từ trang 36 đến trang 46 và tập bản đồ Địa lí lớp 11, em hãy chọn 

đáp án đúng nhất cho các câu sau: 

Câu 1: Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh là do 

A. Tỉ lệ sinh tăng. 

B. Số người trong độ tuổi sinh đẻ nhiều. 

C. Tỉ lệ tử giảm. 

D. Luồng nhập cư ồ ạt. 

Câu 2: Dựa vào Tập bản đồ Địa lý lớp 11 và kiến thức đã học, hãy cho biết Dựa vào Tập bản đồ Địa lý lớp 

11 và kiến thức đã học, hãy cho biết A-la-xca là bán đảo rộng lớn của Hoa Kỳ nằm ở: 



 

 

 

A. Đông Bắc.  C. Tây Bắc. 

B. Tây Nam.  D. Đông Nam. 

Câu 3: Tỉ lệ dân thành thị của Hoa Kỳ vào năm 2004 là 

A. 69%  C. 89% 

B. 79%    D. 99% 

Câu 4: Dựa vào Tập bản đồ Địa lý lớp 11 và kiến thức đã học, hãy cho biết Dựa vào Tập bản đồ Địa lý lớp 

11 và kiến thức đã học, hãy cho biết Ha-oai là quần đảo nằm giữa Biển: 

A. Biển Đông.            C. Thái Bình Dương. 

B. Đại Tây Dương.  D. Hoa Nam. 

Câu 5: Dân số Hoa Kỳ đang có xu hướng chuyển xuống các bang phía Nam  

A. Ven bờ Đại Tây Dương. 

B. Ven bờ Bắc Băng  Dương. 

C. Ven Ấn Độ Dương. 

D. Ven bờ Thái Bình Dương. 

Câu 6:  Xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP của Hoa Kì là 

A. tỉ trọng công nghiệp và nông nghiệp tăng, dịch vụ giảm. 

B. tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng, nông nghiệp giảm. 

C. tỉ trọng công nghiệp tăng, nông nghiệp và dịch vụ giảm. 

D. tỉ trọng công nghiệp và nông nghiệp giảm, dịch vụ tăng. 

Câu 7: Cho bảng số liệu:  

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM CỦA HOA KỲ QUA CÁC NĂM (2000- 2014) 

Năm Chỉ số tăng trưởng (%) 

Trâu Bò Lợn Gia cầm 

2000 100 100 100 100 

2005 88,4 177,8 223,8 204,7 

2010 100,8 186,3 238,5 279,8 

2014 108,0 296,8 385,5 298,8 

 

Nhận xét nào sau đây là đúng từ bảng số liệu trên? 

A. Giai đoạn 2000- 2014, tất cả đàn gia súc, gia cầm của Hoa Kỳ đều tăng liên tục. 

B. Đàn lợn có tốc độ tăng nhanh nhất. 

C. Đàn gia cầm có tốc độ tăng nhanh thứ ba. 

D. Đàn bò có tốc độ tăng nhanh thứ hai. 

Câu 8: Căn cứ vào bảng số liệu câu 2, biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia 

cầm của Hoa Kỳ qua các năm là 

A. Tròn.          B. Miền.           C. Cột.          D. Đường. 

Câu 9: Trong công nghiệp, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về ngành 

A. Thủy điện.   C. Kinh tế biển. 

B. Khai khoáng.  D. Giao thông vận tải. 

Câu 10. Phân bố sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kỳ thay đổi theo hướng. 

A. Đa dạng hóa sản xuất nông sản trên cùng một lãnh thổ. 

B. Hình thành các vành đai chuyên canh phục vụ xuất khẩu. 

C. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất ở vùng trung tâm. 

D. Phát triển hình thức trang trại cả về số lượng và quy mô. 

Câu 11. Giao thông vận tải đường biển ở Hoa Kỳ phát triển mạnh không phải là do 

A. Vị trí địa lý nằm giữa hai đại dương lớn. 

B. Nhu cầu vận chuyển hành khách rất lớn. 

C. Đường bờ biển dài, nhiều vịnh biển kín. 

D. Khối lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu lớn. 

 

IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ: 

- KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 (45 phút) 

- Ôn tập  các chủ đề từ tuần 1 đến tuần 8 

 



 

 

 

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 

A. TỰ LUẬN: 

   Câu 1:  Vấn đề dân nhập cư ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của Hoa Kì như thế nào? 

+ Dân số tăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư. 

+ Dân nhập cư phần lớn là người châu Âu, tiếp đến là Mĩ la tinh, châu Á, Canađa và châu Phi. Người 

nhập cư đã đem lại cho Hoa kì nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động lớn mà ít phải mất chi phí đầu 

tư ban đầu. 

+ Tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội Hoa Kì phát triển 

Câu 2: Cho bảng số liệu: 
* Tính tỉ trọng: 

KHU VỰC TỈ TRỌNG GDP (%) 

Toàn thế giới 100.0 

Hoa Kì 28,54 

Châu Âu 34,6 

Châu Á 24,7 

Châu Phi 12,16 

 

* Nhận xét:  

Hoa Kỳ có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. 

 

Câu 3: Dựa vào tập bản đồ Địa lí 11 trang 13, kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân bố 

ngành công nghiệp sau ở Hoa Kỳ:  

 

Ngành công nghiệp Phân bố ở các trung tâm công nghiệp 

Điện tử, công nghệ 

viễn thông 

Bôxtơn, Niu Iooc, Philađenphia, Clivơlen, Minvaki, Sicagô, Minêapôlit, Đalat, 

Lôt Ăngiơlet, Xan Phranxixcô, Xittơn… 

Chế tạo máy bay Xit tơn, Lôt Ăn giơlet, Xan Điê gô, Đalat, Hiux tơn, Niu Ooclin, Atlanta 

Hoá dầu Xan Phranxixcô, Xan Điêgô, Coput Critxti, Hiuxtơn, Niu Ooclin, Xen Lui, 

Sicagô, Đitroi 

Nhìn chung: Các ngành công nghiệp này phân bố chủ yếu ở phía nam Hoa Kì và ven Thái Bình Dương 

(vành đai mặt trời). 

 

B. TRẮC NGHIỆM:   

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Đáp 

án 
D C B C D D A D B A D 

 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ. 


